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Quy trình cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử                       QT.09
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	HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

	QUY TRÌNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ 

	
	Người lập
	Người kiểm tra
	Người duyệt

	Họ Tên
	Nguyễn Thị Thanh Nga

Chuyên viên 
Phòng Cấp Phép


	Lê Thị Kim Dung
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BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

	TT
	Ngày sửa đổi
	Vị trí sửa đổi (trang)
	Tóm tắt nội dung sửa đổi
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH
· Quy trình này quy định trình tự, trách nhiệm giải quyết của các phòng ban/đơn vị trong Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) khi các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
2. PHẠM VI

· Quy trình này áp dụng với hoạt động cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử thuộc phạm vi giải quyết của Cục ATBXHN.
· Áp dụng với Phòng Cấp phép và các phòng ban/đơn vị liên quan.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
· Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008.
· Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ.

· Công văn số 134/CV-BKHCN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương thực hiện khai báo, cấp giấy phép, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ.

· Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy định về việc kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán y tế. 
4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
· ATBXHN: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
5. NỘI DUNG
	Trách nhiệm
	Tiến trình
	Mô tả/ Biểu mẫu

	Tổ chức, cá nhân 
	
	Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn phòng – Cục ATBXHN

	Văn phòng


	
	Văn phòng tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục theo quy định tại Quy trình Công văn đi/đến và chuyển toàn bộ hồ sơ sang phòng Cấp phép – Cục ATBXHN

	Phòng Cấp phép
	
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi nhận thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ cấp giấy đăng ký.

Trưởng phòng Cấp phép phân công cán bộ chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ.

Cán bộ được phân công tiến hành kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

+ Đủ số lượng về thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ theo quy định tại: Mục III - công văn số 134/CV-BKHCN; Mục VI, Phần II Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN; Phụ lục VI, Phụ lục VII - Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN,  tương ứng với loại hình công việc đề nghị cấp giấy đăng ký.
+ Hợp lệ: Sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định tại công văn số 134/CV-BKHCN; Mục VI, Phần II Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN; Phụ lục VI, Phụ lục VII - Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Phòng Cấp phép yêu cầu bổ sung hồ sơ (thông báo trực tiếp/gọi điện/công văn)

	Cán bộ được phân công phòng Cấp phép 
	

	Cán bộ được phân công tiến hành tính phí và lệ phí theo Thông tư 76/2010 của Bộ tài chính và lập Giấy đề nghị thu phí, lệ phí chuyển bộ phận Văn phòng.


	Văn phòng
	
	Văn phòng chịu trách nhiệm lấy dấu và gửi tổ chức cá nhân theo quy trình quản lý công văn đi đến.

	Bộ phận kế toán văn phòng
	
	Tổ chức, cá nhân đề nghị có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản. Bộ phận kế toán thu phí, lệ phí theo bảng tính của Phòng cấp phép, sau đó chuyển bản sao Giấy đề nghị thu phí/lệ phí xác nhận đã thu cho phòng cấp phép

	Trưởng phòng cấp phép
	
	Trưởng phòng cấp phép phân công cán bộ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

	Cán bộ được phân công phòng Cấp phép
	
	Cán bộ được phân công phòng Cấp phép thẩm định lại toàn bộ về tính đầy đủ và nội dung của hồ sơ theo Quy trình thẩm định. 


	Cán bộ được phân công phòng Cấp phép
	
	Cán bộ được phân công phòng Cấp phép báo cáo kết quả thẩm định tới Trưởng phòng. 

	Trưởng phòng cấp phép
	
	Trưởng phòng Cấp phép báo cáo Cục trưởng kết quả thẩm định và đề xuất cấp giấy đăng ký/không cấp giấy đăng ký.

	Cục trưởng
	
	Cục trưởng quyết định cấp giấy đăng ký/không cấp giấy đăng ký

	Cán bộ được phân công phòng Cấp phép
	
	Trường hợp đủ điều kiện, Phòng cấp phép tiến hành soạn thảo giấy đăng ký và trình Cục trưởng ký ban hành.

Trong trường hợp không cấp giấy đăng ký, Phòng cấp phép soạn công văn từ chối cấp đăng ký và trình Cục trưởng ký ban hành.

	Văn phòng
	
	Văn phòng thực hiện vào sổ, lấy số, đóng dấu giấy đăng ký/công văn (theo Quy trình công văn đi/đến)

	Phòng Cấp phép
	
	Phòng Cấp phép lưu toàn bộ hồ sơ liên quan đến cấp đăng ký.


6. HỒ SƠ LƯU
Phòng Cấp phép lưu những hồ sơ sau:

	TT
	Tên hồ sơ
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1
	Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
	Phòng Cấp phép
	

	2
	Các công văn trao đổi và giấy tờ có liên quan 
	Phòng Cấp phép
	

	3
	Giấy đề nghị thu phí (đã có xác nhận đã thu phí từ bộ phận kế toán văn phòng)
	Phòng Cấp phép
	

	4
	Báo cáo kết quả thẩm định
	Phòng Cấp phép
	

	5
	Giấy đăng ký
	Phòng Cấp phép
	


7. PHỤ LỤC


Áp dụng Mẫu theo công văn số 134/CV-BKHCN; Mục VI, Phần II Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN; Phụ lục VI, Phụ lục VII - Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN.
Vào sổ, lập mã, dán nhãn





Nộp hồ sơ





Tiếp nhận và chuyển Phòng Cấp phép





Kiểm tra sơ bộ hồ sơ





Tính phí, lệ phí, lập giấy đề nghị thu phí, lệ phí





Thu phí, lệ phí





Thẩm định cấp giấy ĐK





Không cấp giấy đăng ký





Cấp giấy đăng ký





Lưu hồ sơ





Soạn giấy đăng ký





Gửi Giấy đề nghị


 thu phí, lệ phí





Phân công thẩm định





Báo cáo kết quả thẩm định





Báo cáo Cục trưởng kết quả thẩm định





Soạn công văn từ chối cấp giấy đăng ký





Vào sổ, lấy số, đóng dấu
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